
Nam Nữ
Trình 

độ 

Chuyên 

ngành đào 

tạo

1 Nguyễn Trọng Hòa 20/10/1960
Nghệ 

An
Kinh Không 11/8/1981 17/9/1989

Giảng 

viên 

chính

Cao 

cấp
TS Toán học C B

2 Trịnh Đức Long 11/02/1961 Hà Nội Kinh Không 01/8/1984 09/4/2007

Giảng 

viên 

chính

ThS Ngữ văn B B

3 Nguyễn Ngọc Thành 01/02/1964
Quảng 

Ngãi
Kinh Không 01/9/1987 15/6/1994

Giảng 

viên 

chính

Cao 

cấp
ThS

ĐHSP 

Toán, 

QLGD

B B

4 Hồ Sỹ Hạnh 4/05/1959
Nghệ 

An
Kinh Không 11/8/1981 19/5/1995

Giảng 

viên 

chính

TS Sinh học C B

THÔNG BÁO

Ghi chú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐẮK LẮK

SỞ GD VÀ ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK

CÔNG KHAI DANH SÁCH TRÍCH NGANH ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NĂM HỌC 2017 - 2018

STT

Ngày, tháng, năm sinh

Trình 

độ tin 

học

Trình độ chuyên 

môn
Ngày, tháng, 

năm vào 

ngành

Ảnh Dân tộc Tôn giáoHọ và tên
Quê 

quán

Chức 

danh

Trình 

độ 

LLCT

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Ngày vào 

Đảng



5 Hà Văn Ánh 12/8/1962
Thái 

Bình
Kinh Không 15/8/1984 15/5/1990

Giảng 

viên
ThS

ĐHSP 

Toán, 

Quản lý 

giáo dục

B B

6 Vũ Đình Chiến 09/6/1985
Bình 

Định
Kinh Không 07/4/2014 13/11/2015

Giảng 

viên
ThS Tin học B1 ThS

7 Phạm Thị Hoàng Hà 18/4/1986 Hà Tĩnh Kinh Không 01/6/2015
Giảng 

viên
ThS Sinh học B1 B

8 Phan Xuân Đàn 2/09/1960 Hà Tĩnh Kinh Không 11/8/1981 27/6/1998

Giảng 

viên 

chính

ThS Toán học B B

9 Trần Văn Đàn 10/7/1958
Quảng 

Bình
Kinh Không 02/8/1980 22/9/1988

Giảng 

viên 

chính

ThS Sinh học B B

10 Phạm Vũ Tuấn 12/919/81
Phú 

Thọ
Kinh Không 8/09/2003 30/6/2003

Giảng 

viên
ThS

ĐHSP 

Toán, 

Quản lý 

giáo dục

B B

11 Lê Văn Huy 08/6/1979
Bình 

Định
Kinh Không 06/9/2004 31/12/2008

Giảng 

viên

Đang 

học 

cao cấp

ThS Tin học B ThS



12 Vũ Văn Năm 05/10/1965
Thái 

Bình
Kinh Không 05/8/1987 01/4/1998

Giảng 

viên
ĐH  Luật học B B

13 Lê Đình Phúc 02/12/1962
Nghệ 

An
Kinh Không 18/10/1986 19/5/2001

Giảng 

viên
ThS Toán học B B

14 Trần Y 09/3/1963
Bình 

Định
Kinh Không 05/8/1987 07/9/2004

Giảng 

viên
ThS Tin học B ThS

15 Hồ Hồng Nhiệm 19/5/1960
Quảng 

Trị
Kinh Không 12/01/1987 21/4/2006

Giảng 

viên 

chính

ThS

ĐHSP 

Địa lý, 

QLGD

B B

16 Lý Văn Quế 04/12/1972
Bắc 

Thái
Nùng Không 28/11/1997 05/02/2007

Giảng 

viên
ThS

ĐH 

Tiếng 

Anh, 

Quản lý 

công

ĐH B

17 Trần Văn Hải 06/05/1960 Nam Hà Kinh

Thiên 

chúa 

giáo

07/7/1982
Giảng 

viên
ĐH

SP Lịch 

sử, Thư 

viện

A A

18 Thân Thị Quỳnh Liên 09/3/1991 Hà Tĩnh Kinh Không 01/6/2015
Giảng 

viên
ĐH Thư viện A A



19 Trần Công Hiểu 10/10/1962
Quảng 

Bình
Kinh Không 13/8/1983 03/8/2002

Giảng 

viên 

chính

ThS Toán học B B

20 Phạm Trường Sơn 10/7/1962
Nghệ 

An
Kinh Không 01/9/1983 04/12/2000

Giảng 

viên 

chính

ThS Hóa học B B

21 Phan Duy Qúy 25/05/1959 Hà Tĩnh Kinh Không 11/8/1981 20/01/2003

Giảng 

viên 

chính

ThS Toán học B B

22 Phạm Văn Dũng 20/5/1977
Thanh 

Hóa
Kinh Không 09/02/2001

Giảng 

viên
ThS Toán học B B

23 Đỗ Thị Uyên Hương 04/12/1979
Thái 

Bình
Kinh Không 20/9/2001 03/02/2010

Giảng 

viên
ThS Toán học B B

24 Đỗ Thị Lan Anh 07/5/1986
Ninh 

Bình
Kinh Không 01/12/2016

Giảng 

viên
NCS Toán học B1 B

25 Đỗ Hoàng Hải 05/9/1990
Thái 

Bình
Kinh Không 01/12/2016

Giảng 

viên
ThS Toán học B1 B



26 Lê Đức Thanh Hưng 19/8/1986

Thừa 

Thiên - 

Huế

Kinh Không 07/4/2014 21/8/2017
Giảng 

viên
ThS Hóa học B1 B

27 Phan Thị Kim Thư 19/12/1989 Hà Tĩnh Kinh Không 01/6/2015
Giảng 

viên
NCS Hóa học B1 B

28 Lê Thị Thùy 30/12/1984
Thanh 

Hóa
Kinh Không 01/6/2015

Giảng 

viên
ThS Hóa học B1 B

29 Trương Công Tuấn 01/01/1961
Quảng 

Trị
Kinh Không 12/10/1982 17/9/1988

Giảng 

viên
ĐH Vật lý A A

30 Cổ Kim Thỏa 28/10/1962
Quảng 

Bình
Kinh Không 26/8/1985

Giảng 

viên 

chính

ThS Vật lý B B

31 Trần Văn Hải 14/5/1989
Nghệ 

An
Kinh Không 01/6/2015

Giảng 

viên
ThS Vật lý B B

32 Nguyễn Thị Thanh Phương 25/3/1989 Hà Tĩnh Kinh Không 01/6/2015
Giảng 

viên
ThS Vật lý B B



33 Nguyễn Đình Tuân 01/01/1980 Hà Tĩnh Kinh Không 28/10/2004
Giảng 

viên
ThS Vật lý B1 B

34 Nguyễn Văn Trọng 10/6/1959 Hà Tĩnh Kinh Không 11/8/1981
Giảng 

viên
ĐH Sinh học A A

35 Nguyễn Thị Ngọc Hà 06/4/1987
Đà 

Nẵng
Kinh Không 01/6/2015

Giảng 

viên
NCS Sinh học B1 B

36 Ngô Thị Diễm My 08/11/1989 TT Huế Kinh Không 01/6/2015
Giảng 

viên
ThS Sinh học B1 B

37 Lê Thái 15/11/1959
Bình 

Định
Kinh Không 11/01/1979

Giảng 

viên
ĐH Thể dục A A

38 Nguyễn Quang Thành 11/4/1969
Quảng 

Ninh
Kinh Không 09/4/1991 18/5/2005

Giảng 

viên
ĐH Thể dục A A

39 Lê Đình Dũng 10/10/1989
Nghệ 

An
Kinh Không 07/4/2014

Giảng 

viên
ThS Thể dục B B



40 Y Dhuin BKrông 26/5/1988
Đắk 

Lắk
Ê đê Không 07/3/2016

Giảng 

viên
ĐH Thể dục B B

41 Vũ Thị Hương 12/5/1988
Thái 

Bình
Kinh Không 07/3/2016 21/9/2016

Giảng 

viên
ThS Thể dục B1 B

42 Đỗ Văn Đạt 17/10/1986
Thái 

Bình
Kinh Không 12/9/2008 05/8/2008

Giảng 

viên
ThS Thể dục B B

43 Ngô Kim Chung 04/03/1963
Quảng 

Bình
Kinh Không 26/8/1985 13/4/1999

Giảng 

viên 

chính

ThS Địa lý B B

44 Trương Việt Hùng 05/09/1959
Bình 

Định
Kinh Không 12/10/1982 19/5/1992

Giảng 

viên 

chính

ThS Ngữ văn C B

45 Trần Túy 02/02/1963
Quảng 

Trị
Kinh Không 01/02/1988

Giảng 

viên 

chính

ThS Ngữ văn B B

46 Hà Huy Dũng 05/10/1960 Hà Tĩnh Kinh Không 01/12/1978 02/4/2004

Giảng 

viên 

chính

ThS Ngữ văn B B



47 Nguyễn Minh Quang 31/8/1963 Hà Tĩnh Kinh Không 05/10/1985 04/12/2012

Giảng 

viên 

chính

ThS Ngữ văn B B

48 Nguyễn Hữu Ninh 15/7/1959 Hà Tĩnh Kinh Không 01/4/1978 13/9/1994
Giảng 

viên
ĐH Ngữ văn A A

49 Nguyễn Duy Xuân 08/5/1958 Hà Tĩnh Kinh Không 07/8/1979 18/02/1987
Giảng 

viên
ĐH Ngữ văn A A

50 Bùi Thị Oanh 15/10/1967
Quảng 

Nam
Kinh Không 05/12/1992

Giảng 

viên
ĐH Ngữ văn A A

51 Nguyễn Thành Long 10/4/1965
Bắc 

Giang
Kinh Không 25/12/1986

Giảng 

viên
ĐH Ngữ văn A A

52 Trần Đăng Bút 14/7/1960
Quảng 

Trị
Kinh Không 01/02/1981 03/10/2005

Giảng 

viên
ĐH Địa lý A A

53 Nguyễn Thị Thùy Hương 27/10/1990
Đắk 

Lắk
Kinh Không 07/04/2014

Giảng 

viên
ThS Địa lý B1 B



54 Nguyễn Thị Thụy Mai 11/4/1994 TT Huế Kinh Không 01/12/2016
Giảng 

viên
ĐH Đia lý B B

55 Hoàng Thị Tuyến 15/5/1987
Hải 

Hưng
Kinh Không 01/6/2015

Giảng 

viên
ThS Lịch sử B B

56 Nguyễn Thị Hạnh 01/8/1990
Hải 

Hưng
Kinh Không 01/12/2016

Giảng 

viên
ThS Lịch sử B1 B

57 Nguyễn Công Thanh 01/02/1960 Hà Tĩnh Kinh Không 11/11/1982 11/5/1988

Giảng 

viên 

chính

ThS Ngữ văn B B

58 Lại Thị Bích Bưởi 20/12/1966
Thái 

Bình
Kinh Không 01/10/1987 09/8/2004

Giảng 

viên
ThS

Giáo dục 

học
B B

59 Nguyễn Văn Vinh 06/11/1973
Quảng 

Nam
Kinh Không 20/9/2001

Giảng 

viên
ThS

ĐHSP 

Âm nhạc, 

Văn hóa 

học

B B

60 Đoàn Thành Diên 27/8/1969
Hải 

Phòng
Kinh Không 24/02/1993

Giảng 

viên
ĐH Âm nhạc A A



61 Trương Hữu An 22/02/1981 TT Huế Kinh

Thiên 

chúa 

giáo

12/8/2005
Giảng 

viên
ĐH Âm nhạc A A

62 Nguyễn Công Dị 01/01/1964 TT Huế Kinh Không 21/11/1988
Giảng 

viên
ĐH Mỹ thuật A A

63 Đoàn Thị Cẩm Lan 26/01/1966
Thái 

Nguyên
Kinh Không 28/7/1992

Giảng 

viên
ĐH Mỹ thuật A A

64 Vũ Ngọc Toản 05/9/1958
Thái 

Bình
Kinh Không 21/01/1978 19/4/1997

Giáo 

viên
CĐ

Công tác 

đội
A A

65 Niê H' Na My 18/10/1990
Đắk 

Lắk
Ê đê Tin lành 07/4/2014

Giảng 

viên
ĐH Ngữ văn B1 B

66 Niê H' Mi on 28/8/1989
Đắk 

Lắk
Ê đê Không 07/4/2014

Giảng 

viên
ĐH Ngữ văn B B

67 Đặng Thị Ngọc Quyên 20/7/1990
Quảng 

Nam
Kinh Không 07/3/2016

Giảng 

viên
ThS

Giáo dục 

Mầm non
B1 B



68 Nguyễn Thị Hóa 27/3/1993
Thanh 

Hóa
Kinh Không 07/3/2016

Giảng 

viên
ĐH

Giáo dục 

Mầm non
B B

69 Nguyễn Thị Thủy Tiên 23/01/1991
Phú 

Yên
Kinh Không 07/3/2016

Giảng 

viên
ĐH

Giáo dục 

Mầm non
B B

70 Lữ Thị Hải Yến 04/7/1973
Thái 

Nguyên
Kinh Không 28/11/1997 11/10/2004

Giảng 

viên 

chính

Cao 

cấp
NCS

ĐHSP 

tiếng 

Anh, 

QLGD

C1 B

71 Phạm Thị Như Tuyền 15/4/1974
Quảng 

Nam
Kinh Không 28/11/1997 25/11/2008

Giảng 

viên
ThS

Tiếng 

Anh
B B

72 Hà Ngọc Hiền 02/3/1974
Bình 

Định
Kinh Không 17/8/1996

Giảng 

viên
ThS

Tiếng 

Anh
B B

73 Vương Tôn Toàn 29/01/1975
Bạc 

Liêu
Kinh Không 28/11/1997

Giảng 

viên
ThS

Tiếng 

Anh
B1 B

74 Lê Thị Như Liên 27/10/1974
Quảng 

Ngãi
Kinh Không 28/11/1997

Giảng 

viên
ThS

Tiếng 

Anh
B B



75 Trần Thị Minh Giang 17/9/1972

Thừa 

Thiên - 

Huế

Kinh Không 28/11/1997
Giảng 

viên
TS

Tiếng 

Anh
B B

76 Tôn Nữ Hồng Hà 01/12/1971

Thừa 

Thiên - 

Huế

Kinh Không 28/11/1997 05/02/2007
Giảng 

viên
ThS

Tiếng 

Anh
B1 B

77 Trịnh Thị Yến 07/9/1975 Hà Tĩnh Kinh Không 08/121999
Giảng 

viên
ĐH

Tiếng 

Anh
C1 B

78 Trần Thị Bình 01/6/1973 Hà Tĩnh Kinh Không 08/12/1999
Giảng 

viên
ĐH

Tiếng 

Anh
B B

79 Trần Thị Mai Hương 25/02/1990
Đắk 

Lắk
Kinh Không 07/4/2014

Giảng 

viên
ThS

Tiếng 

Anh
C1 B

80 Nguyễn Thị Hồng Liên 02/9/91 Hà Tĩnh Kinh Không 07/4/2014 05/5/2017
Giảng 

viên
ThS

Tiếng 

Anh
B B

81 Châu Bách Nhã 08/10/90
Bình 

Định
Kinh Không 01/12/2016

Giảng 

viên
ĐH

Tiếng 

Anh
B B



82 Trương Thị Thắm 16/4/1988
Quảng 

Nam
Kinh Không 07/3/2016

Giảng 

viên
ĐH

Tiếng 

Pháp
B B

83 Trần Anh Tuấn 28/11/1982
Quảng 

Ngãi
Kinh Không 02/11/2004 04/10/2011

Giảng 

viên
NCS Tin học B ThS

84 Đào Thị Thanh Loan 25/7/1981 Hà Nội Kinh Không 28/10/2004 03/8/2012
Giảng 

viên
ThS Tin học B ThS

85 Nguyễn Duy Thọ 10/10/1986
Quảng 

Nam
Kinh Không 07/4/2014

Giảng 

viên
ThS Tin học B ThS

86 Lê Thị Mỹ Linh 24/8/1990

Thừa 

Thiên - 

Huế

Kinh Không 07/4/2014
Giảng 

viên
ThS Kế toán B B

87 Đặng Hồng Ngọc Anh 23/4/1991
Nam 

Định
Kinh Không 07/4/2014

Giảng 

viên
ThS Kế toán B B

88 Lương Thị Ngọc Thảo 16/4/1991
Thái 

Bình
Kinh Không 01/6/2015

Giảng 

viên
ĐH

Tài chính 

- Ngân 

hàng

B B



89 Võ Minh Đức 02/03/1960
Quảng 

Bình
Kinh Không 25/9/1982 01/12/2009

Giảng 

viên 

chính

ThS Tin học B ThS

90 Nguyễn Viết Nam 16/10/1962 Hà Tĩnh Kinh Không 28/10/1985 04/3/1988

Giảng 

viên 

chính

ThS Toán học B B

91 Trịnh Quang Cơ 12/5/1974 Hà Tĩnh Kinh Không 08/12/1999 06/7/2004
Giảng 

viên
ThS

Tiếng 

Anh
C1 B

92 Phạm Quốc Hương 20/11/1973 Hà Tĩnh Kinh Không 21/01/1999 01/7/2003
Giảng 

viên
NCS Triết học B1 B

93 Phan Thị Quý 05/3/1973
Nghệ 

An
Kinh Không 28/11/1997 17/11/2006

Giảng 

viên
ThS Triết học B1 B

94 Bùi Thị Hiền 28/12/1966
Hải 

Hưng
Kinh Không 06/8/1991 03/4/2004

Giảng 

viên 

chính

ThS
Hồ Chí 

Minh học
B B

95 Dương Hoài An 06/12/1967
Quảng 

Nam
Kinh Không 08/919/92 01/5/2002

Giảng 

viên
ThS

Lịch sử 

Đảng 

CSVN

B1 B



96 Phạm Văn Nhật 28/3/1959
Phú 

Thọ
Kinh Không 11/8/1981 23/8/88

Giảng 

viên 

chính

ThS
Kinh tế 

chính trị
B B

97 Nguyễn Thị Thu Phương 30/5/1983
Hải 

Hưng
Kinh Không 09/9/2005 28/5/2014

Giảng 

viên
ThS Triết học B1 B

98 Đỗ Hồng Sơn 10/7/1985 Hà Tĩnh Kinh Không 07/4/2014
Giảng 

viên
ThS Triết học B B

99 Mai Quang Sơn 11/5/1978
Thanh 

Hóa
Kinh Không 18/12/2001 16/9/2009

Giảng 

viên
ThS

Giáo dục 

học
B B

100 Xuân Thái Tuấn 08/3/1978
Thái 

Bình
Kinh Không 18/12/2001

Giảng 

viên
ThS

Giáo dục 

học
B B

101 Nguyễn Thị Hằng 11/02/1981 Hà Tĩnh Kinh Không 08/12/2005
Giảng 

viên
ThS

Giáo dục 

học
B B

102 Đỗ Thị Liên 15/01/1988
Thanh 

Hóa
Kinh Không 01/6/2015

Giảng 

viên
ThS

Công tác 

xã hội
B B



103 Lâm Hồ Thục Trang 03/01/1990
Quảng 

Nam
Kinh Không 07/3/2016

Giảng 

viên
ThS

Giáo dục 

học
B1 B

Danh sách này có 103 người./.

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 6 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG


